
BẢNG TỔNG HỢP CÁC HỘ DÂN CÒN LẠI CHƯA NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG, GPMB ĐẾN NGÀY 08/4/2025
Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Công văn số        /SXD-VP ngày      tháng 4 năm 2025 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)
ĐVT: đồng

TT Hộ dân QĐ
số

Ngày
tháng QĐ

Số tiền bồi thường Nguyên nhân không nhận tiền bồi
thườngTừng p/án Tổng cộng

A HUYỆN BÌNH SƠN
I Xã Bình Nguyên: (06 hộ) 196.018.000

1 Ông Phan Đình Lợi

1340/QĐ-
UBND 21/06/2017 145.349.000

147.514.000
Đã mời chi trả nhưng hộ dân không

tham dự. Các bên liên quan đã lập biên
bản không thống nhất nhận tiền.249/QĐ-

UBND 09/02/2018 2.165.000

2 Ông Nguyễn Trung Tuyến

1125/QĐ-
UBND 01/06/2017 190.000

250.000

Giá trị bồi thường ít, hộ dân không
nhận tiền nên các bên liên quan đã lập
biên bản không thống nhất nhận tiền

bồi thường.
1125/QĐ-

UBND 01/06/2017 60.000

3 Ông Nguyễn Minh Tuấn, bà Phạm Thị Sơn 249/QĐ-
UBND 09/02/2018 665.000 665.000

Đã mời chi trả nhưng hộ dân không
đồng ý nhận tiền bồi thường. Các bên
liên quan đã lập biên bản không thống

nhất nhận tiền.

4 Ông Nguyễn Ngọc, bà Mai Thị Xí 250/QĐ-
UBND 09/02/2018 68.000 68.000

Giá trị bồi thường ít và hộ dân không
nhận tiền nên các bên liên quan đã lập
biên bản không thống nhất nhận tiền.

5 Bà Đoàn Thị Lang 2955/QĐ-
UBND 18/12/2018 47.520.000 47.520.000

Đã mời chi trả nhưng hộ dân không
tham dự. Các bên liên quan đã lập biên

bản không thống nhất nhận tiền.

6 Lương Thị Lào 197/QĐ-
UBND 01/02/2018 1.000 1.000

Giá trị bồi thường ít và hộ dân không
nhận tiền nên các bên liên quan đã lập
biên bản không thống nhất nhận tiền.
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II Xã Bình Trung: (02 hộ) 82.000

1 Ông Võ Công Đường

241/QĐ-
UBND 08/02/2018 69.000

73.000

Giá trị bồi thường ít và hộ dân không
nhận tiền nên các bên liên quan đã lập
biên bản không thống nhất nhận tiền

bồi thường.
1612/QĐ-

UBND 23/08/2018 4.000

2 Ông Nguyễn Duy Thạch 241/QĐ-
UBND 08/02/2018 9.000 9.000

Giá trị bồi thường ít và hộ dân không
nhận tiền nên các bên liên quan đã lập
biên bản không thống nhất nhận tiền.

III Thị trấn Châu Ổ: (01 hộ) 6.176.000

1 Ông Phan Đăng 1533/QĐ-
UBND 10/07/2017 6.176.000 6.176.000

Đã mời chi trả nhưng hộ dân không có
mặt ở địa phương. Các bên liên quan đã

lập biên bản không thống nhất nhận
tiền.

IV Xã Bình Long: (08 hộ) 59.217.000

1 Ông Nguyễn Văn Tại

2529/QĐ-
UBND 06/11/2017 38.760.000

47.120.000

Hộ dân không nhận tiền bồi thường và
đang tiếp tục khiếu nại. Các bên liên

quan đã lập biên bản không thống nhất
nhận tiền.

907/QĐ-
UBND 16/05/2018 8.360.000

2 Bà Lê Thị Hoa 196/QĐ-
UBND 01/02/2018 340.000 340.000

Đã mời chi trả nhưng các hộ dân không
nhận tiền. Các bên liên quan đã lập biên

bản không thống nhất nhận tiền.

3 Ông Hà Văn Phúc 196/QĐ-
UBND 01/02/2018 90.000 90.000

4 Ông Hồ Thanh Phương 196/QĐ-
UBND 01/02/2018 129.000 129.000

5 Ông Lê Hồng Hải 907/QĐ-
UBND 16/05/2018 5.439.000 5.439.000

6 Bà Đoàn Thị Sen 907/QĐ-
UBND 16/05/2018 5.700.000 5.700.000

7 Ông Lộ Châu 907/QĐ-
UBND 16/05/2018 399.000 399.000

V Xã Bình Hiệp: (24 hộ) 1.186.682.000
A. Những hộ dân cưỡng chế: (07 hộ) 1.071.853.000

1 Bà Trần Thị Anh, Ông Âu Thành Cheo

2234/QĐ-
UBND 26/09/2017 5.000.000

5.349.000 Đã chi trả, còn giữ lại tiền thưởng tháo
dở, do hộ dân có quyết định cưỡng chế

TT Hộ dân QĐ
số

Ngày
tháng QĐ

Số tiền bồi thường Nguyên nhân không nhận tiền bồi
thườngTừng p/án Tổng cộng
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2626/QĐ-
UBND 23/11/2017

1127/QĐ-
UBND 18/06/2018

2332/QĐ-
UBND 06/10/2017 349.000

699/QĐ-
UBND 19/04/2018

2038/QĐ-
UBND 24/07/2019

830/QĐ-
UBND 07/05/2020

2665/QĐ-
UBND 19/11/2018

2 Ông Đặng Thanh Vương, Bà Nguyễn Thị
Nga

2234/QĐ-
UBND 26/09/2017 45.539.000 45.539.000

Những hộ dân có Quyết định cưỡng chế
nhưng hộ dân

 chưa chịu nhận tiền bồi thường

3 Bà Đinh Thị Đào

2234/QĐ-
UBND 26/09/2017 362.559.000

518.037.000

699/QĐ-
UBND 19/04/2018 36.118.000

1052/QĐ-
UBND 06/06/2018 27.940.000

980/QĐ-
UBND 25/05/2018 55.920.000

3088/QĐ-
UBND 27/12/2018 18.263.000

3147/QĐ-
UBND 28/12/2018 247.449.000

3145/QĐ-
UBND 28/12/2018 -27.940.000

3144/QĐ-
UBND 28/12/2018 -217.452.000

2038/QĐ-
UBND 24/07/2019 6.180.000

3125/QĐ-
UBND 23/10/2019 9.000.000

4 Ông Nguyễn Văn Luận, Bà Võ Thị Kim
Dung

2332/QĐ-
UBND 06/10/2017 89.598.000

113.137.0001127/QĐ-
UBND 18/06/2018 23.539.000

5 Ông Nguyễn Tuấn

3193/QĐ-
UBND 29/12/2017 234.457.000

349.025.000

1 Bà Trần Thị Anh, Ông Âu Thành Cheo 5.349.000 Đã chi trả, còn giữ lại tiền thưởng tháo
dở, do hộ dân có quyết định cưỡng chế

TT Hộ dân QĐ
số

Ngày
tháng QĐ

Số tiền bồi thường Nguyên nhân không nhận tiền bồi
thườngTừng p/án Tổng cộng
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1989/QĐ-
UBND 10/09/2018 17.500.000

3265/QĐ-
UBND 12/11/2019 6.000.000

3582/QĐ-
UBND 18/12/2019 8.070.000

1492/QĐ-
UBND 03/08/2018 17.758.000

830/QĐ-
UBND 07/05/2020 17.640.000

2665/QĐ-
UBND 19/11/2018 47.600.000

6 Ông Nguyễn Tấn Mạnh

3265/QĐ-
UBND 12/11/2019 33.166.000

35.766.000

1227/QĐ-
UBND 16/05/2019 -45.895.000

1227/QĐ-
UBND 16/05/2019 -2.600.000

2038/QĐ-
UBND 24/07/2019 2.600.000

3193/QĐ-
UBND 29/12/2017 45.895.000

1492/QĐ-
UBND 03/08/2018 2.600.000

7 Ông Nguyễn Ngọc Ninh

529/QĐ-
UBND 29/03/2018

5.000.000 Đã chi trả, còn giữ lại tiền thưởng tháo
dở, do hộ dân có quyết định cưỡng chế

529/QĐ-
UBND 29/03/2018 5.000.000

3560/QĐ-
UBND 13/12/2019

1492/QĐ-
UBND 03/08/2018

3088/QĐ-
UBND 27/12/2018

B. Những hộ dân đang tranh chấp: (03 hộ) 58.263.000

1 Ông Nguyễn Ngọc Ninh (Đất đang tranh
chấp với hộ ông Nguyễn Tuấn)

1989/QĐ-
UBND 10/09/2018 23.500.000 23.500.000

Những hộ dân đang tranh chấp2 Bà Nguyễn Thị Châu (chết), người thừa kế là
Bà Nguyễn Thị Thanh

2160/QĐ-
UBND 25/09/2018 178.133.000

18.263.0003166/QĐ-
UBND 25/12/2020 -178.133.000

Những hộ dân có Quyết định cưỡng chế
nhưng hộ dân

 chưa chịu nhận tiền bồi thường

5 Ông Nguyễn Tuấn 349.025.000

TT Hộ dân QĐ
số

Ngày
tháng QĐ

Số tiền bồi thường Nguyên nhân không nhận tiền bồi
thườngTừng p/án Tổng cộng
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3088/QĐ-
UBND 27/12/2018 18.263.000

3
Đất cộng đồng dân cư xóm Âm Linh (đại
diện là ông Đặng Xuân Quang đang tranh
chấp với ông Nguyễn Ngọc Ninh)

529/QĐ-
UBND 29/03/2018 16.500.000 16.500.000

C. Thống nhất bàn giao mặt bằng nhưng các hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường
(02 hộ) 56.059.000

1
Ông Tô Đình Việt, Bà Phạm Thị Lệ

1462/QĐ-
UBND 05/07/2017 460.000

32.990.000
Đã mời chi trả nhưng các hộ dân không
nhận tiền. Các bên liên quan đã lập biên

bản không thống nhất nhận tiền.

1242/QĐ-
UBND 06/07/2018 29.290.000

Ông Tô Đình Việt, Bà Bùi Thị Vân 2332/QĐ-
UBND 06/10/2017 3.240.000

2 Ông Trần Quỳnh, Bà Bùi Thị Kim Quy
2626/QĐ-

UBND 23/11/2017 13.609.000
23.069.000

Đã mời chi trả nhưng các hộ dân không
nhận tiền. Các bên liên quan đã lập biên

bản không thống nhất nhận tiền.
2074/QĐ-

UBND 18/09/2018 9.460.000
D. Đã tổ chức chi trả nhưng hộ dân chưa nhận tiền do số tiền còn lại nhỏ, đề xuất giảm
trừ: (12 hộ) 507.000

1 Ông Trần Đình Vang, Bà Nguyễn Thị Xuân
Tuyết

248/QĐ-
UBND 09/02/2018 200.000 200.000

Đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí
Minh. Đã mời chi trả nhưng hộ dân

không đến nhận tiền. Các bên liên quan
đã lập biên bản không thống nhất nhận

tiền.
2 Ông Mai Văn Tài, Bà Bùi Thị Hòa 1242/QĐ-

UBND 06/07/2018 36.000 36.000

Đã tổ chức chi trả nhưng giá trị bồi
thường ít và hộ dân không nhận tiền.

3 Ông Nguyễn Văn Khương, Bà Nguyễn Thị
Hường

1242/QĐ-
UBND 06/07/2018 25.000 25.000

4 Bà Phạm Thị Trí 1242/QĐ-
UBND 06/07/2018 7.000 7.000

5 Bà Nguyễn Thị Búp 1242/QĐ-
UBND 06/07/2018 2.000 2.000

6 Ông Lê Văn Quang 2651/QĐ-
UBND 16/11/2018 63.000 63.000

7 Ông Nguyễn Văn Hùng, Bà Phạm Thị Nga 2701/QĐ-
UBND 20/11/2018 37.000 37.000

8 Bà Huỳnh Thị Nông 2701/QĐ-
UBND 20/11/2018 26.000 26.000

9 Ông Phạm Đình Long 2701/QĐ-
UBND 20/11/2018 38.000 38.000

Những hộ dân đang tranh chấp2 Bà Nguyễn Thị Châu (chết), người thừa kế là
Bà Nguyễn Thị Thanh 18.263.000TT Hộ dân QĐ

số
Ngày

tháng QĐ

Số tiền bồi thường Nguyên nhân không nhận tiền bồi
thườngTừng p/án Tổng cộng
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10 Ông Lý Xuân Tiến 3007/QĐ-
UBND 21/12/2018 14.000 14.000

11 Ông Đặng Xuân Hải, Bà Đào Thị Thúy
Phượng

1462/QĐ-
UBND 05/07/2017 45.000 45.000

12 Ông Bùi Văn Dương 2607/QĐ-
UBND 19/09/2019 14.000 14.000

TỔNG CỘNG HUYỆN BÌNH SƠN (40 Hộ) 1.448.175.000

HUYỆN SƠN TỊNH

TT Hộ dân QĐ
số

Ngày
tháng QĐ

Số tiền bồi thường
Ghi chú

Từng p/án Tổng cộng

Xã Tịnh Phong (Đợt 2) 1610/QĐ-
UBND 30/05/2017 1.208.000

Đã mời chi trả nhưng các hộ dân không
nhận tiền. Các bên liên quan đã lập biên

bản không thống nhất nhận tiền.
1 Ông Nguyễn Sỹ 1.208.000 1.208.000

   TỔNG SỐ HỘ DÂN CÒN LẠI CHƯA NHẬN TIỀN ĐỀN BÙ GPMB  CẢ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 (Đoạn km 1027-1045+780):  (41 hộ dân) 1.449.383.000

Đã tổ chức chi trả nhưng giá trị bồi
thường ít và hộ dân không nhận tiền.

TT Hộ dân QĐ
số

Ngày
tháng QĐ

Số tiền bồi thường Nguyên nhân không nhận tiền bồi
thườngTừng p/án Tổng cộng
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